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HỎI - ĐÁP VỀ NGHỊ ĐỊNH 116/2020/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ 

Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt  

đối với sinh viên sư phạm 

 

TT Câu hỏi Giải đáp 

1.  

Sinh viên sư phạm đăng ký 

nhận hỗ trợ theo Nghị định 

116/2020/NĐ-CP sẽ được 

hỗ trợ kinh phí mức nào? 

Tại Khoản 1, Điều 4 Nghị định 116/2020/NĐ-CP chính 

sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với 

sinh viên sư phạm, có quy định: 

Mức hỗ trợ: 

- Sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học 

phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi 

theo học; 

-  Sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu 

đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học 

tập tại trường. 

 Như vậy, theo quy định nêu trên thì SV sư phạm đăng 

ký nhận hỗ trợ theo Nghị định 116/NĐ-CP sẽ được hồ 

trợ: tiền đóng học phí (theo mức thu học phí của cơ sở 

đào tạo) và hỗ trợ sinh hoạt phí là 3,63 triệu 

đồng/tháng. Mức hỗ trợ được xác định theo số tháng 

thực tế học tập tại trường theo quy định, nhưng không 

quá 10 tháng/năm học. 

2.  

Lập dự toán hỗ trợ tiền đối 

với sinh viên sư phạm 

được quy định thế nào? 

Theo Khoản 1, Điều 5, Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy 

định về lập dự toán, chi trả kinh phí hỗ trợ, theo đó: 

* Lập dự toán: 

- Đối với sinh viên sư phạm đào tạo theo phương thức giao 

nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu (sau đây gọi chung là 

thuộc đối tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu): 

Căn cứ vào nhu cầu đào tạo giáo viên của địa phương và 

các định mức hỗ trợ quy định tại Điều 4 Nghị định này, 

hằng năm cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu 

lập dự toán kinh phí đào tạo giáo viên báo cáo cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt kinh phí để chi trả hỗ trợ tiền đóng 

học phí và chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm qua cơ 

sở đào tạo giáo viên; 

- Đối với sinh viên sư phạm đào tạo theo nhu cầu xã hội 

(không thuộc đối tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu 

thầu): Căn cứ vào số chỉ tiêu còn lại trong phạm vi chỉ tiêu 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo sau khi trừ đi chỉ 

tiêu giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu, hằng năm cơ 

sở đào tạo giáo viên lập dự toán kinh phí và gửi cơ quan 

cấp trên tổng hợp báo cáo cơ quan tài chính bố trí dự toán 

theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Kinh phí hỗ 

trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư 

phạm đào tạo theo nhu cầu xã hội được cấp cho cơ sở đào 

tạo giáo viên theo hình thức giao dự toán theo quy định. 
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3.  

Trong một năm học, sinh 

viên sư phạm sẽ được hỗ 

trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt bao nhiêu 

tháng? 

Theo Khoản 2, Điều 4, Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy 

định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh 

hoạt đối với sinh viên sư phạm, có quy định: 

Thời gian hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt 

được xác định theo số tháng thực tế học tập tại trường theo 

quy định, nhưng không quá 10 tháng/năm học. Trong 

trường hợp tổ chức giảng dạy theo học chế tín chỉ, cơ sở 

đào tạo giáo viên có thể quy đổi mức hỗ trợ cho phù hợp 

với học chế tín chỉ. Tổng kinh phí hỗ trợ của cả khóa học 

theo học chế tín chỉ không vượt quá mức hỗ trợ quy định 

cho khóa học theo năm học. 

Như vậy, theo quy định nêu trên thì thời gian hỗ trợ 

cho sinh viên sư phạm được xác định theo số tháng học 

tập tại trường, nhưng không quá 10 tháng/năm học. 

4.  

Tất cả sinh viên sư phạm 

đều được hỗ trợ tiền đóng 

học phí, chi phí sinh hoạt 

phải không? 

Tại Khoản 1, Điều 1 Nghị định 116/2020/NĐ-CP chính 

sách hỗ trợ tiền chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư 

phạm, có quy định: 

1. Nghị định này quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng 

học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên học các ngành 

đào tạo giáo viên tại các đại học, học viện, trường đại học, 

trường cao đẳng được phép đào tạo giáo viên (sau đây gọi 

chung là cơ sở đào tạo giáo viên) thực hiện theo phương 

thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu hoặc đào tạo 

theo nhu cầu xã hội. 

Như vậy, theo quy định nêu trên thì chính sách hỗ trợ 

đối với sinh viên sư phạm chỉ áp dụng đối với những 

trường hợp thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ, 

đặt hàng hoặc đấu thầu hoặc đào tạo theo nhu cầu xã 

hội. Và sinh viên sư phạm phải làm hồ sơ để đăng ký 

nhận hỗ trợ theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP thì mới 

được nhận khoản hỗ trợ này. 

5.  

Thủ tục đăng ký hỗ trợ 

tiền đóng học phí và chi 

phí sinh hoạt cho sinh viên 

sư phạm? 

Theo Điều 7, Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy định về thủ 

tục đăng ký hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt 

như sau: 

1. Hằng năm, căn cứ vào chỉ tiêu được Bộ Giáo dục và Đào 

tạo thông báo, cơ sở đào tạo giáo viên thông báo cho các 

thí sinh trúng tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên để 

đăng ký theo đối tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu 

thầu hoặc đào tạo theo nhu cầu xã hội trong phạm vi chỉ 

tiêu được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo. 

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo 

trúng tuyển, sinh viên sư phạm nộp Đơn đề nghị hưởng và 

cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt đến cơ sở đào 

tạo giáo viên (Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định này) theo hình thức nộp trực tiếp hoặc qua bưu 
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điện hoặc trực tuyến (nếu có). 

Sinh viên chỉ nộp 01 bộ hồ sơ cho 01 lần đầu đề nghị hỗ 

trợ trong cả thời gian học tại cơ sở đào tạo giáo viên. 

3. Các cơ sở đào tạo giáo viên tổng hợp và thông báo cho 

các địa phương đã giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu 

để thống nhất xét hỗ trợ cho sinh viên sư phạm thuộc đối 

tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu. 

4. Cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu xây 

dựng tiêu chí tuyển chọn sinh viên sư phạm đã trúng tuyển, 

phối hợp với cơ sở đào tạo giáo viên xét chọn bảo đảm 

công bằng, công khai, minh bạch. 

5. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc nhận đơn 

đăng ký, cơ sở đào tạo giáo viên thống nhất với cơ quan 

giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu để xác nhận và 

thông báo cho sinh viên sư phạm được hưởng chính sách 

hỗ trợ thuộc đối tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu 

thầu và xét duyệt các đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ 

đối với sinh viên sư phạm trong phạm vi chỉ tiêu Bộ Giáo 

dục và Đào tạo thông báo và không thuộc chỉ tiêu đặt hàng. 

6. Danh sách sinh viên sư phạm được hưởng chính sách hỗ 

trợ học phí và chi phí sinh hoạt được công khai trên trang 

thông tin điện tử của cơ sở đào tạo giáo viên đồng thời gửi 

cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu để thực 

hiện. 

6.  

Đơn đề nghị hưởng và cam 

kết bồi hoàn học phí, chi 

phí sinh hoạt của sinh viên 

sư phạm có cần ghi ý kiến 

của gia đình hay không? 

Đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí 

sinh hoạt được sử dụng theo Mẫu số 01 Ban hành kèm 

theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP như sau: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG 

VÀ CAM KẾT BỒI HOÀN HỌC PHÍ, CHI PHÍ SINH 

HOẠT 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành 

phố............................. 

Tôi là......................................................................... 

Sinh viên/lớp................ khóa.................... , khoa.............. 

Trường:.............................................................................. 

Địa chỉ thường trú:............................................................ 

Số chứng minh nhân dân (Thẻ căn cước công dân): ......... 

ngày cấp: .................... nơi cấp: ....................................... 

Tôi đã nghiên cứu kỹ các quy định về chính sách hỗ trợ 

tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt quy định tại Nghị định 
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số.... ngày... tháng.... năm... của Chính phủ quy định chính 

sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh 

viên sư phạm. 

Tôi xin được đăng ký thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền 

đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm 

theo chỉ tiêu ...................................................................... 1 

Tôi xin cam kết thực hiện các nội dung quy định về chính 

sách bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tại Nghị định. 

Trong trường hợp vi phạm các quy định tại khoản 1 Điều 6 

của Nghị định, tôi xin cam kết bồi hoàn số tiền hỗ trợ tiền 

đóng học phí và chi phí sinh hoạt được nhận theo đúng quy 

định tại Nghị định và quy định của pháp luật hiện hành. 

 

Ý KIẾN GIA ĐÌNH 

...., ngày ... tháng... năm.... 

NGƯỜI VIẾT CAM 

KẾT 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

___________________ 

1 Chỉ tiêu thuộc đối tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc 

đấu thầu của địa phương hoặc chỉ tiêu không thuộc chỉ tiêu 

đặt hàng (Ghi rõ tên địa phương). 

Theo quy định này thì trong đơn cam kết bồi hoàn học 

phí của sinh viên sư phạm cần có ghi ý kiến gia đình. 

7.  

Sinh viên sư phạm thuộc 

diện hộ nghèo, hộ cận 

nghèo có được nhận thêm 

hỗ trợ về chi phí sinh hoạt 

hay không? 

Theo Điều 4, Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy định về mức 

hỗ trợ và thời gian hỗ trợ cụ thể như sau: 

1. Mức hỗ trợ: 

a) Sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học 

phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi 

theo học; 

b) Sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu 

đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học 

tập tại trường. 

2. Thời gian hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt 

được xác định theo số tháng thực tế học tập tại trường theo 

quy định, nhưng không quá 10 tháng/năm học. Trong 

trường hợp tổ chức giảng dạy theo học chế tín chỉ, cơ sở 

đào tạo giáo viên có thể quy đổi mức hỗ trợ cho phù hợp 

với học chế tín chỉ. Tổng kinh phí hỗ trợ của cả khóa học 

theo học chế tín chỉ không vượt quá mức hỗ trợ quy định 

cho khóa học theo năm học. 

Như vậy, căn cứ quy định trên thì sinh viên sư phạm 

được nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả 

chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập. Hiện KHÔNG 

có quy định nếu sinh viên hộ nghèo hay hộ cận nghèo thì 
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sẽ được nhận thêm số tiền cao hơn mức trên.  

8.  

Danh sách sinh viên sư 

phạm được hưởng chính 

sách hỗ trợ học phí, chi phí 

sinh hoạt có được công 

khai? 

Khoản 6, Điều 7, Nghị định 116/2020/NĐ-CP có quy định 

về thủ tục đăng ký hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh 

hoạt đối với sinh viên sự phạm, theo đó có quy định: 

Danh sách sinh viên sư phạm được hưởng chính sách hỗ 

trợ học phí và chi phí sinh hoạt được công khai trên trang 

thông tin điện tử của cơ sở đào tạo giáo viên đồng thời gửi 

cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu để thực 

hiện. 

Như vậy, theo quy định thì danh sách sinh viên sư phạm 

được hưởng chính sách hỗ trợ học phí và chi phí sinh 

hoạt sẽ được công khai trên trang thông tin điện tử của 

cơ sở đào tạo. 

9.  

Sinh viên sư phạm tốt 

nghiệp công tác trong 

ngành giáo dục được hiểu 

như thế nào? 

Theo Khoản 2, Điều 2, Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy 

định như sau: 

Sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp công tác trong ngành 

giáo dục, bao gồm: 

- Giáo viên, giảng viên làm nhiệm vụ giảng dạy, nghiên 

cứu hoặc chuyên môn, viên chức làm công tác quản lý 

trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, 

các cơ sở giáo dục khác được cấp có thẩm quyền cho phép 

thành lập, các cơ quan nghiên cứu khoa học về giáo dục và 

đào tạo; 

Căn cứ Khoản 1, Điều 65, Luật giáo dục 2019 quy định cơ 

sở giáo dục khác bao gồm: 

+ Nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non 

độc lập, lớp xóa mù chữ, lớp ngoại ngữ, lớp tin học, lớp 

dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện 

đi học ở trường, lớp dành cho trẻ khuyết tật; 

+ Trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp, trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm hỗ 

trợ phát triển giáo dục hòa nhập, các trung tâm khác thực 

hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên; 

+ Viện Hàn lâm, viện do Thủ tướng Chính phủ thành lập 

theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ được phép 

đào tạo trình độ tiến sĩ. 

- Công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan quản lý 

nhà nước về giáo dục theo quy định của Nghị định quy 

định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục. 

10.  
Đặt hàng đào tạo giáo viên 

gồm những hình thức nào? 

Theo Khoản 3, Điều 3, Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy 

định về căn cứ vào chỉ tiêu được thông báo của các cơ sở 

đào tạo giáo viên và nhu cầu đào tạo giáo viên của địa 

phương, cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu có 
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nhu cầu quyết định thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc 

đấu thầu đào tạo giáo viên với cơ sở đào tạo giáo viên theo 

một trong các hình thức sau: 

- Thực hiện giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên cho cơ sở đào 

tạo giáo viên trực thuộc; 

- Đặt hàng đào tạo giáo viên cho cơ sở đào tạo giáo viên; 

- Đấu thầu lựa chọn cơ sở đào tạo giáo viên cung cấp dịch 

vụ đào tạo giáo viên. 

11.  

Sinh viên sư phạm nghỉ 

học tạm thời thì có được 

nhận hỗ trợ tiền đóng học 

phí, chi phí sinh hoạt hay 

không? 

Theo Khoản 3, Điều 6, Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy 

định về bồi hoàn kinh phí hỗ trợ, trong đó: 

Sinh viên sư phạm nghỉ học tạm thời, bị đình chỉ học tập 

tạm thời sẽ không được hưởng chính sách hỗ trợ trong thời 

gian nghỉ học hoặc bị đình chỉ học. 

Như vậy, trong thời gian sinh viên sư phạm nghỉ học tạm 

thời thì sẽ không được hưởng chính sách hỗ trợ trong 

thời gian này. 

12.  

Sinh viên sư phạm bị đình 

chỉ học tập tạm thời thì có 

được nhận hỗ trợ tiền đóng 

học phí và chi phí sinh 

hoạt hay không? 

Theo Khoản 3, Điều 6, Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy 

định về bồi hoàn về kinh phí hỗ trợ như sau: 

Sinh viên sư phạm nghỉ học tạm thời, bị đình chỉ học tập 

tạm thời sẽ không được hưởng chính sách hỗ trợ trong thời 

gian nghỉ học tạm thời hoặc bị đình chỉ học. 

Như vậy, trong thời gian sinh viên sư phạm bị đình chỉ 

học tập tạm thời thì sẽ không được hưởng chính sách hỗ 

trợ trong thời gian này. 

13.  

Quy định về chi trả kinh 

phí hỗ trợ sinh viên sư 

phạm từ ngân sách nhà 

nước? 

Theo Khoản 2, Điều 5, Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy 

định về lập dự toán, chi trả kinh phí hỗ trợ, trong đó: 

*Chi trả kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước: 

- Kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt cho 

sinh viên sư phạm được bố trí trong dự toán ngân sách nhà 

nước hằng năm chi cho giáo dục, đào tạo tại các địa 

phương, bộ, ngành theo các quy định hiện hành; 

- Cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu chi trả 

trực tiếp cho cơ sở đào tạo giáo viên kinh phí hỗ trợ tiền 

đóng học phí và chi phí sinh hoạt của sinh viên sư phạm 

theo cơ chế Nhà nước giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu 

thầu đối với các sinh viên sư phạm thuộc đối tượng giao 

nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu. 

Đối với kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh 

hoạt cho sinh viên sư phạm trong chỉ tiêu Bộ Giáo dục và 

Đào tạo thông báo nhưng không thuộc đối tượng giao 

nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu, được bố trí trong dự 

toán hằng năm của cơ sở đào tạo giáo viên được cấp có 

thẩm quyền giao theo quy định của Luật Ngân sách nhà 
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nước; 

- Cơ sở đào tạo giáo viên có trách nhiệm chi trả tiền hỗ trợ 

chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm thông qua tài 

khoản tiền gửi của sinh viên tại ngân hàng. 

14.  

Sinh viên sư phạm đi học 

lại sau khi nghỉ học tạm 

thời thì có được hưởng hỗ 

trợ tiền đóng học phí và 

chi phí sinh hoạt không? 

Theo Khoản 4, Điều 6, Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy 

định về đối tượng không phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tiền 

đóng học phí và chi phí sinh hoạt gồm: 

Sinh viên sư phạm dừng học do ốm đau, tai nạn, học lại, 

lưu ban (không quá một lần) hoặc dừng học vì lý do khác 

không do kỷ luật hoặc tự thôi học, được cơ sở đào tạo giáo 

viên xem xét cho tiếp tục học tập theo quy định, thì tiếp tục 

được hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị định này 

nhưng thời gian hưởng không vượt quá thời gian tối đa 

hoàn thành chương trình đào tạo. 

Như vậy, trường hợp sinh viên sư phạm nghỉ học tạm 

thời nếu được cơ sở đào tạo giáo viên xem xét cho tiếp 

tục học thì sẽ được tiếp tục được nhận chính sách hỗ trợ 

những thời gian hưởng không vượt quá thời gian tối đa 

hoàn thành chương trình đào tạo. 

15.  
Bồi hoàn học phí được 

hiểu thế nào? 

Sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí 

sinh hoạt trong toàn khóa học. Người được hỗ trợ tiền đóng 

học phí và chi phí sinh hoạt sau 02 năm kể từ khi tốt 

nghiệp nếu không công tác trong ngành giáo dục hoặc công 

tác không đủ thời gian quy định thì phải bồi hoàn khoản 

kinh phí mà Nhà nước đã hỗ trợ. Thời hạn hoàn trả tối đa 

bằng thời gian đào tạo (04 năm). 

16.  

Chi phí bồi hoàn đối với 

sinh viên sư phạm quy 

định như thế nào? 

Theo Điều 8, Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy định về chi 

phí bồi hoàn và cách tính chi phí bồi hoàn, cụ thể: 

1. Chi phí bồi hoàn bao gồm kinh phí hỗ trợ tiền đóng học 

phí và chi phí sinh hoạt đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ 

cho người học. 

2. Sinh viên sư phạm thuộc đối tượng quy định tại điểm a 

và điểm c khoản 1 Điều 6 của Nghị định này phải bồi hoàn 

toàn bộ kinh phí đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ. 

3. Sinh viên sư phạm thuộc đối tượng quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 6 của Nghị định này phải bồi hoàn một phần 

kinh phí hỗ trợ. Cách tính chi phí bồi hoàn theo công thức 

sau: 

S = (F / T1) x (T1 -T2) 

Trong đó: 

- S là chi phí bồi hoàn; 

- F là khoản học phí và chi phí sinh hoạt được nhà nước hỗ 

trợ; 

- T1 là tổng thời gian làm việc trong ngành giáo dục theo 
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quy định tính bằng số tháng làm tròn; 

- T2 là thời gian đã làm việc trong ngành giáo dục được 

tính bằng số tháng làm tròn. 

17.  

Sinh viên sư phạm tốt 

nghiệp ra trường không có 

việc làm thì có phải bồi 

hoàn chi phí hỗ trợ hay 

không? 

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 6, Nghị định 

116/2020/NĐ-CP về bồi hoàn chi phí hỗ trợ với sinh viên 

sư phạm như sau: 

- Sinh viên sư phạm đã hưởng chính sách không công tác 

trong ngành giáo dục sau 02 năm kể từ ngày có quyết định 

công nhận tốt nghiệp; 

- Sinh viên sư phạm đã hưởng chính sách và công tác trong 

ngành giáo dục nhưng không đủ thời gian công tác theo 

quy định tại điểm a khoản 2 Điều này; 

- Sinh viên sư phạm được hưởng chính sách đang trong 

thời gian đào tạo nhưng chuyển sang ngành đào tạo khác, 

tự thôi học, không hoàn thành chương trình đào tạo hoặc bị 

kỷ luật buộc thôi học. 

Như vậy, trong trường hợp sau khi tốt nghiệp trong vòng 

02 năm mà bạn không công tác trong ngành giáo dục thì 

sẽ thuộc đối tượng phải bồi hoàn chi phí hỗ trợ. 

18.  

Thời gian làm việc trong 

ngành giáo dục không đủ 

số ngày trên tháng có được 

làm tròn hay không? 

Khoản 1, Điều 2 Nghị định 116/2020/NĐ-CP có quy định 

về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt 

đối với sinh viên sư phạm, theo đó: 

Số tháng làm tròn khi tính thời gian làm việc trong ngành 

giáo dục được xác định như sau: số ngày làm việc trong 

tháng từ 15 ngày trở lên được tính là một tháng. 

Như vậy, thời gian làm việc trong ngành giáo dục có số 

ngày làm việc trong tháng từ 15 ngày trở lên thì sẽ được 

tính là một tháng. 

19.  

Sinh viên sư phạm sau khi 

tốt nghiệp dạy trường tư 

thục có phải bồi hoàn kinh 

phí hỗ trợ không? 

Khoản 4, Điều 85, Luật Giáo dục 2019 quy định: 

Học sinh, sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí 

và chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học. Người được hỗ 

trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt sau 02 năm kể từ 

khi tốt nghiệp nếu không công tác trong ngành giáo dục 

hoặc công tác không đủ thời gian quy định thì phải bồi 

hoàn khoản kinh phí mà Nhà nước đã hỗ trợ. Thời hạn 

hoàn trả tối đa bằng thời gian đào tạo. 

Theo đó, sau 02 năm kể từ khi tốt nghiệp nếu bạn không 

công tác trong ngành giáo dục hoặc công tác không đủ 

thời gian quy định thì phải bồi hoàn khoản kinh phí mà 

Nhà nước đã hỗ trợ. 

Khoản 1, Điều 6, Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy định cụ 

thể đối tượng phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tiền đóng học 

phí và chi phí sinh hoạt gồm: 

- Sinh viên sư phạm đã hưởng chính sách không công tác 
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trong ngành giáo dục sau 02 năm kể từ ngày có quyết định 

công nhận tốt nghiệp; 

- Sinh viên sư phạm đã hưởng chính sách và công tác trong 

ngành giáo dục nhưng không đủ thời gian công tác theo 

quy định tại điểm a khoản 2 Điều này; 

- Sinh viên sư phạm được hưởng chính sách đang trong 

thời gian đào tạo nhưng chuyển sang ngành đào tạo khác, 

tự thôi học, không hoàn thành chương trình đào tạo hoặc bị 

kỷ luật buộc thôi học. 

Theo quy định nêu trên, pháp luật không đặt ra yêu cầu 

sinh viên ra trường phải công tác tại trường công lập, chỉ 

yêu cầu công tác trong ngành giáo dục. Trường hợp bạn 

được hưởng chính sách hỗ trợ, sau khi tốt nghiệp mà đi 

dạy trường tư thục nhưng vẫn đảm bảo thời gian công 

tác trong ngành giáo dục nêu trên thì không phải bồi 

hoàn kinh phí hỗ trợ.  

20.  

Thời gian tối đa mà sinh 

viên sư phạm phải bồi 

hoàn kinh phí hỗ trợ? 

Theo Khoản 3, Điều 9, Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy 

định về thu hồi chi phí bồi hoàn: 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sinh viên hoặc gia 

đình phải có trách nhiệm liên hệ với cơ quan thu hồi kinh 

phí bồi hoàn để làm thủ tục bồi hoàn. 

Thời hạn phải thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn kinh phí hỗ trợ 

tối đa là 4 năm, kể từ khi sinh viên sư phạm nhận được 

thông báo bồi hoàn kinh phí. 

Trường hợp sinh viên hoặc gia đình chậm thực hiện nghĩa 

vụ bồi hoàn quá thời hạn quy định thì phải chịu lãi suất tối 

đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn do Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam quy định đối với khoản tiền chậm bồi 

hoàn. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước không quy định lãi 

suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn thì phải 

chịu lãi suất áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn của 

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam tại 

thời điểm thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn. 

Như vậy, kể từ khi bạn nhận được quyết định thông báo 

bồi hoàn kinh phí sinh hoạt thì tối đa là 4 năm bạn phải 

thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn này. 

21.  

Sinh viên sư phạm không 

thực hiện bồi hoàn kinh 

phí hỗ trợ thì có sao 

không? 

Theo Khoản 6, Điều 9, Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy 

định thu hồi chi phí bồi hoàn như sau: 

Sinh viên sư phạm hoặc gia đình không thực hiện nghĩa vụ 

bồi hoàn thì cơ quan thu hồi kinh phí bồi hoàn có quyền 

khởi kiện tại Tòa án theo quy định pháp luật. 

Căn cứ quy định trên, nếu bạn đã nhận được thông báo 

bồi hoàn kinh phí hỗ trợ nhưng lại không thực hiện 

nghĩa vụ thì cơ quan thu hồi kinh phí có quyền khởi kiện 
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tại Tòa án. 

22.  

Thu hồi chi phí bồi hoàn 

đối với sinh viên sư phạm 

được quy định như thế 

nào? 

Theo Điều 9, Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy định về thu 

hồi chi phí bồi hoàn đối với sinh viên sư phạm cụ thể như 

sau: 

1. Hằng năm, căn cứ vào kết quả rèn luyện, học tập của 

sinh viên sư phạm, cơ sở đào tạo giáo viên thông báo danh 

sách sinh viên thuộc đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 

Điều 6 Nghị định này cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để 

thông báo thu hồi kinh phí đã hỗ trợ cho sinh viên sư phạm 

và gia đình theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 

này. 

2. Đối với sinh viên sư phạm thuộc đối tượng phải bồi 

hoàn kinh phí theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 

Điều 6 Nghị định này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông 

báo thu hồi kinh phí hỗ trợ để sinh viên sư phạm hoặc gia 

đình thực hiện nộp trả đầy đủ khoản tiền phải bồi hoàn theo 

quy định tại Điều 8 Nghị định này. 

3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết 

định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sinh viên hoặc 

gia đình phải có trách nhiệm liên hệ với cơ quan thu hồi 

kinh phí bồi hoàn để làm thủ tục bồi hoàn. 

Thời hạn phải thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn kinh phí hỗ trợ 

tối đa là 4 năm, kể từ khi sinh viên sư phạm nhận được 

thông báo bồi hoàn kinh phí. 

Trường hợp sinh viên hoặc gia đình chậm thực hiện nghĩa 

vụ bồi hoàn quá thời hạn quy định thì phải chịu lãi suất tối 

đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn do Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam quy định đối với khoản tiền chậm bồi 

hoàn. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước không quy định lãi 

suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn thì phải 

chịu lãi suất áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn của 

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam tại 

thời điểm thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn. 

4. Sinh viên sư phạm phải bồi hoàn kinh phí theo quy định 

tại khoản 1 Điều 6 Nghị định này, nếu thuộc đối tượng 

chính sách, khó khăn thì căn cứ vào điều kiện cụ thể, đặc 

thù của sinh viên sư phạm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 

định phương thức thu hồi, chính sách miễn, giảm hoặc xóa 

kinh phí bồi hoàn. 

5. Số tiền thu hồi từ chi phí bồi hoàn của sinh viên sư phạm 

được nộp vào ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý 

ngân sách hiện hành và theo quy định của Luật Ngân sách 

nhà nước về quản lý khoản thu hồi nộp ngân sách. 

6. Sinh viên sư phạm hoặc gia đình không thực hiện nghĩa 

vụ bồi hoàn thì cơ quan thu hồi kinh phí bồi hoàn có quyền 

khởi kiện tại Tòa án theo quy định pháp luật. 
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23.  

Trường hợp nào sinh viên 

sư phạm phải bồi hoàn 

kinh phí hỗ trợ? 

Theo Khoản 1, Điều 6, Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy 

định về đối tượng phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tiền đóng 

học phí và chi phí sinh hoạt gồm: 

- Sinh viên sư phạm đã hưởng chính sách không công tác 

trong ngành giáo dục sau 02 năm kể từ ngày có quyết định 

công nhận tốt nghiệp; 

- Sinh viên sư phạm đã hưởng chính sách và công tác trong 

ngành giáo dục nhưng không đủ thời gian công tác theo 

quy định tại điểm a khoản 2 Điều này; 

- Sinh viên sư phạm được hưởng chính sách đang trong 

thời gian đào tạo nhưng chuyển sang ngành đào tạo khác, 

tự thôi học, không hoàn thành chương trình đào tạo hoặc bị 

kỷ luật buộc thôi học. 

24.  

Sinh viên sư phạm không 

phải bồi hoàn kinh phí hỗ 

trợ trong những trường 

hợp nào? 

Theo Khoản 2, Điều 6, Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy 

định về đối tượng không phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tiền 

đóng học phí và chi phí sinh hoạt gồm: 

- Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày có quyết định công 

nhận tốt nghiệp, sinh viên sư phạm công tác trong ngành 

giáo dục và có thời gian công tác tối thiểu gấp hai lần thời 

gian đào tạo tính từ ngày được tuyển dụng; 

- Sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp đang công tác trong 

ngành giáo dục, nhưng chưa đủ thời gian theo quy định tại 

điểm a khoản 2 Điều này và được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền điều động bố trí công tác ngoài ngành giáo 

dục; 

- Sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp tiếp tục được cơ 

quan đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu cử đi đào tạo 

giáo viên trình độ cao hơn và tiếp tục công tác trong ngành 

giáo dục đủ thời gian quy định tại điểm a khoản 2 Điều 

này. 

25.  

Bị kỷ luật buộc thôi học 

khi đang học sư phạm có 

phải bồi hoàn tiền đóng 

học phí, chi phí sinh hoạt 

hay không? 

Theo Điểm c, Khoản 1, Điều 6 Nghị định 116/2020/NĐ-

CP quy định đối tượng phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tiền 

đóng học phí và chi phí sinh hoạt gồm: 

Sinh viên sư phạm được hưởng chính sách đang trong thời 

gian đào tạo nhưng chuyển sang ngành đào tạo khác, tự 

thôi học, không hoàn thành chương trình đào tạo hoặc bị 

kỷ luật buộc thôi học. 

Quy định này áp dụng bắt đầu từ khóa tuyển sinh năm học 

2021-2022. 

Nếu bạn được tuyển sinh vào ngành sư phạm năm học 

2021-2022, nếu bạn bị buộc thôi học thì phải bồi hoàn 

kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt. 

26.  
Một tháng sinh viên sư 

phạm sẽ được nhà nước hỗ 

trợ tiền đóng học phí, chi 

Theo Khoản 1, Điều 4, Nghị định 116/2020/NĐ-CP, có 

quy định: 
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phí sinh hoạt bao nhiêu? Mức hỗ trợ: 

- Sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học 

phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi 

theo học; 

- Sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu 

đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học 

tập tại trường. 

Như vậy, theo quy định nêu trên thì sinh viên sư phạm sẽ 

được nhà nước hỗ trợ tiền học phí (bằng mức thu học 

phí của cơ sở giáo dục). Và được nhà nước hỗ trợ 3,63 

triệu đồng/ tháng để chi trả chi phí sinh hoạt. 

27.  

Sinh viên sư phạm nhập 

học năm 2020, nghỉ học 

giữa chừng thì có phải bồi 

hoàn học phí? 

Căn cứ theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 6 Nghị 

định 116/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ ngày 15/11/2020) 

thì trường hợp sinh viên sư phạm tự thôi học, không hoàn 

thành chương trình đào tạo phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ 

tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt. (Quy định này được 

áp dụng cho sinh viên sư phạm được tuyển sinh từ năm học 

2021-2022 trở đi). 

Đồng thời, tại Điều 14 Nghị định này cũng quy định: 

Sinh viên sư phạm đã trúng tuyển và đào tạo từ năm học 

2020-2021 trở về trước thì tiếp tục thực hiện theo quy định 

tại Điều 6 của Nghị định 86/2015/NĐ-CP về cơ chế thu, 

quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi 

phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020-

2021 cho đến khi tốt nghiệp. 

Theo đó, trường hợp sinh viên sư phạm được tuyển sinh 

và nhập học năm 2020 không bị áp dụng quy định về bồi 

hoàn học phí. 

28.  

Sinh viên sư phạm bị buộc 

thôi học có phải bồi hoàn 

tiền đóng học phí, chi phí 

sinh hoạt không? 

Theo Khoản 1, Điều 6, Nghị định 116/2020/NĐ-CP thì đối 

tượng phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và 

chi phí sinh hoạt gồm: 

- Sinh viên sư phạm đã hưởng chính sách không công tác 

trong ngành giáo dục sau 02 năm kể từ ngày có quyết định 

công nhận tốt nghiệp; 

- Sinh viên sư phạm đã hưởng chính sách và công tác trong 

ngành giáo dục nhưng không đủ thời gian công tác theo 

quy định tại điểm a khoản 2 Điều này; 

- Sinh viên sư phạm được hưởng chính sách đang trong 

thời gian đào tạo nhưng chuyển sang ngành đào tạo khác, 

tự thôi học, không hoàn thành chương trình đào tạo hoặc bị 

kỷ luật buộc thôi học. 

Theo quy định này, sinh viên sư phạm bị buộc thôi học 

thì phải bồi hoàn lại kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và 
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chi phí sinh hoạt. 

29.  

Sinh viên sư phạm có phải 

bồi hoàn học phí, chi phí 

sinh hoạt khi ra tốt nghiệp 

ra trường vào dạy ở trung 

tâm ngoại ngữ tư nhân, 

trung tâm gia sư? 

❖ Theo Khoản 1, Điều 6, Nghị định 116/2020/NĐ-CP 

xác định sinh viên sư phạm đã hưởng chính sách hỗ trợ 

tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt sau khi tốt nghiệp phải 

bồi hoàn toàn bộ kinh phí hỗ trợ cho nhà nước trong 3 

trường hợp: 

- Không công tác trong ngành giáo dục sau 02 năm kể từ 

ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp; 

- Công tác trong ngành giáo dục nhưng không đủ thời gian 

công tác tối thiểu gấp hai lần thời gian đào tạo tính từ ngày 

được tuyển dụng; 

- Đang trong thời gian đào tạo nhưng chuyển sang ngành 

đào tạo khác, tự thôi học, không hoàn thành chương trình 

đào tạo hoặc bị kỷ luật buộc thôi học. 

❖ Theo Khoản 2, Điều 2, Nghị định 116/2020/NĐ-

CP quy định như sau: 

Sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp công tác trong ngành 

giáo dục, bao gồm: 

- Giáo viên, giảng viên làm nhiệm vụ giảng dạy, nghiên 

cứu hoặc chuyên môn, viên chức làm công tác quản lý 

trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, 

các cơ sở giáo dục khác được cấp có thẩm quyền cho phép 

thành lập, các cơ quan nghiên cứu khoa học về giáo dục và 

đào tạo; 

Căn cứ Khoản 1, Điều 65, Luật giáo dục 2019 quy định cơ 

sở giáo dục khác bao gồm: 

+ Nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non 

độc lập, lớp xóa mù chữ, lớp ngoại ngữ, lớp tin học, lớp 

dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện 

đi học ở trường, lớp dành cho trẻ khuyết tật; 

+ Trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp, trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm hỗ 

trợ phát triển giáo dục hòa nhập, các trung tâm khác thực 

hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên; 

+ Viện Hàn lâm, viện do Thủ tướng Chính phủ thành lập 

theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ được phép 

đào tạo trình độ tiến sĩ. 

- Công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan quản lý nhà 

nước về giáo dục theo quy định của Nghị định quy định trách 

nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục. 

Do đó, trường hợp sinh viên sư phạm được hưởng chính 

sách hỗ trợ học phí, chi phí sinh hoạt, sau khi tốt nghiệp 

ra trường, vào dạy tại trung tâm ngoại ngữ của tư nhân, 

trung tâm gia sư không thuộc các cơ sở giáo dục khác 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-116-2020-nd-cp-chinh-sach-ho-tro-tien-dong-hoc-phi-doi-voi-sinh-vien-su-pham-433178.aspx
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TT Câu hỏi Giải đáp 

quy định tại Điều 65 của Luật Giáo dục 2019 sẽ phải bồi 

hoàn kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh 

hoạt. 

30.  

Sinh viên sư phạm nhập 

học từ khóa 2020-2021 trở 

về trước có được nhận hỗ 

trợ 3,63 triệu đồng/tháng? 

Căn cứ Điều 14, Nghị định 116/2020/NĐ-CP (có hiệu lực 

từ ngày 15/11/2020) quy định như sau: 

Sinh viên sư phạm đã trúng tuyển và đào tạo từ năm học 

2020-2021 trở về trước thì tiếp tục thực hiện theo quy định 

tại Điều 6 của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 

năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý 

học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí 

học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 cho 

đến khi tốt nghiệp. 

Và Khoản 1, Điều 15, Nghị định 116/2020/NĐ-CP (có hiệu 

lực từ ngày 15/11/2020) quy định: 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 

năm 2020 và áp dụng bắt đầu từ khóa tuyển sinh năm học 

2021-2022. 

Như vậy, sinh viên sư phạm nhập học từ khóa 2020-2021 

trở về trước thì không được hưởng hỗ trợ theo Nghị 

định 116/2020/NĐ-CP. 

31.  

Sinh viên sư phạm nhận hỗ 

trợ theo Nghị định 

116/2020/NĐ-CP thì khi 

tốt nghiệp ra trường có 

được sắp xếp công việc 

hay không? 

- Sinh viên sư phạm nhận hỗ trợ theo chỉ tiêu đặt hàng, đấu 

thầu hoặc giao nhiệm vụ của các tỉnh/thành thì khi tốt 

nghiệp ra trường sẽ về tỉnh/thành đó để công tác. 

- Sinh viên sư phạm nhận hỗ trợ theo nhu cầu xã hội (kinh 

phí từ nguồn Ngân sách Nhà nước) thì khi tốt nghiệp ra 

trường chủ động tìm kiếm việc làm, miễn sao đáp ứng 

được điều kiện của Nghị định 116/2020/NĐ-CP (hiện tại 

chưa có quy định về việc Nhà nước điều phối việc làm cho 

sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp), cụ thể: 

+ Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày có quyết định công 

nhận tốt nghiệp, sinh viên sư phạm công tác trong ngành 

giáo dục và có thời gian công tác tối thiểu gấp hai lần thời 

gian đào tạo tính từ ngày được tuyển dụng; 

+ Sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp đang công tác trong 

ngành giáo dục, nhưng chưa đủ thời gian theo quy định tại 

điểm a khoản 2 Điều này và được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền điều động bố trí công tác ngoài ngành giáo 

dục. 
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